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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
Số: 05/2021/NQ-HðND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           
   Phú Yên, ngày 11 tháng 8 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT  

Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng 
bảo trợ xã hội trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 
phủ Quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội; 

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Phú Yên về ban hành nghị quyết về Quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, 
mức trợ giúp xã hội với ñối tượng bảo trợ xã hội trên ñịa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Văn hoá - xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 
1. Phạm vi ñiều chỉnh  
Nghị quyết này quy ñịnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức hỗ trợ mai táng phí, 

mức trợ giúp xã hội khẩn cấp và mức trợ cấp ñối tượng ñược chăm sóc, nuôi dưỡng 
tại các cơ sở trợ giúp xã hội áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên. 

2. ðối tượng áp dụng 
Người hưởng chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng 

ñồng; người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ñối tượng bảo trợ xã hội tại cộng ñồng; cá 
nhân, hộ gia ñình ñược trợ giúp xã hội khẩn cấp tại cộng ñồng, ñối tượng ñược 
chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; cơ quan quản lý nhà nước và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

ðiều 2. Nội dung và mức hỗ trợ  
1. Mức chuẩn trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên ñịa 

bàn tỉnh Phú Yên là 360.000 ñồng/tháng. 
2. Hỗ trợ mai táng phí: Mức hỗ trợ chi phí mai táng ñối với ñối tượng quy ñịnh tại 

Khoản 1 ðiều 11 của Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP ngày 15/3/2021 bằng 20 lần mức 
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chuẩn giúp trợ cấp xã hội (20 lần x 360.000 ñồng). Trường hợp ñối tượng quy ñịnh tại 
Khoản 2 ñiều này ñược hỗ trợ chi phí mai táng quy ñịnh tại nhiều văn bản khác nhau 
với các mức khác nhau thì chỉ ñược hưởng một mức cao nhất. 

3. Mức trợ giúp xã hội khẩn cấp: 
a) Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao 

ñộng nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú ñược  hỗ trợ 
với mức bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội (10 lần x 360.000 ñồng).  

b) Hộ gia ñình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn; dịch bệnh, tai 
nạn giao thông, tai nạn lao ñộng nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng 
khác ñược hỗ trợ chi phí mai táng với mức bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội 
(50 lần x 360.000 ñồng).  

c) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị ñổ, 
sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà 
không còn nơi ở thì ñược hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức 40.000.000 ñồng/hộ. 

d) Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền 
do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác ñược hỗ 
trợ chi phí di dời nhà ở với mức 30.000.000 ñồng/hộ. 

ñ) Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia ñình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư 
hỏng nặng (từ 50% trở lên) do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác 
mà không ở ñược thì ñược hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức 20.000.000 
ñồng/hộ. 

e) Trợ cấp ñột xuất cho trường hợp trẻ em bị xâm hại, người mắc bệnh nan y 
phải ñiều trị dài ngày, người có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn với mức 1.000.000 
ñồng/ñối tượng. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào tình hình cụ thể ñể xem 
xét hỗ trợ. (ðối tượng khó khăn khác chưa quy ñịnh tại Nghị ñịnh 20/2021/Nð-CP 
ñược hưởng chính sách trợ giúp xã hội). 

4. ðối tượng ñược chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có 
công và Bảo trợ xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội (không bao 
gồm người nghiện ma túy ) trực thuộc Sở Lao ñộng, Thương binh và Xã hội  ngoài 
ñược hưởng chế ñộ chăm sóc nuôi dưỡng theo quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2, ðiều 
25 Nghị ñịnh số 20/2021/Nð-CP còn ñược: Hỗ trợ chi phí mai táng cho ñối tượng 
nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội khi chết với mức 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã 
hội (50 lần x 360.000 ñồng). 

Các nội dung khác không nêu trong Nghị quyết này thực hiện theo Nghị ñịnh 
số 20/2021/Nð-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo các cơ quan, ñơn vị, ñịa phương tổ chức triển 

khai thực hiện Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại 

biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật 
ñịnh, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp 
thứ Ba thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 
tháng 8 năm 2021./. 
 CHỦ TỊCH 

 
Cao Thị Hòa An 

 
 
 
 

 


